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1 24207108431  Lê Khánh Phương  Anh 19/10/2000 Khánh Hòa 27CHT3

2 24217209014  Hoàng Minh  Chiến 11/08/2000 Nghệ An 27CHT3 Hoãn thi

3 24212505781  Nguyễn Hữu Văn  Đoàn 24/04/2000 Quảng Nam 27CHT3

4 24203107567  Nguyễn Thị Kim  Đương 05/04/2000 Quảng Nam 27CHT3

5 24208708302  Nguyễn Thị Anh  Hà 29/06/2000 Gia Lai 27CHT3

6 24207209993  Phạm Hạ Phước  Hằng 22/06/2000 Quảng Nam 27CHT3

7 24202415824  Văn Hoàn Nguyên  Hạnh 11/06/2000 Đà Nẵng 27CHT3

8 24212100885  Lý Quốc  Hào 04/06/2000 Quảng Nam 27CHT3

9 24217215191  Nguyễn Hoàng  Huy 15/08/2000 Đà Nẵng 27CHT3

10 24202400093  Lê Thị Thanh  Liêm 25/06/1996 Đà Nẵng 27CHT3

11 24208702549  Nguyễn Khánh  Linh 03/10/2000 Quảng Trị 27CHT3

12 24202111262  Nguyễn Thị Thảo  Ly 10/09/2000 Hà Tĩnh 27CHT3

13 24217105376  Nguyễn Thanh  Minh 20/11/2000 Đà Nẵng 27CHT3

14 24207107472  Ông Thị Ý  Nhi 28/11/2000 Đà Nẵng 27CHT3

15 24207212189  Nguyễn Quỳnh  Như 01/06/2000 Đà Nẵng 27CHT3 Hoãn thi

16 24207212261  Nguyễn Lê Kim  Oanh 30/07/2000 Đà Nẵng 27CHT3

17 24217115961  Trần Xuân  Phúc 08/11/1999 Cần Thơ 27CHT3

18 24217103890  Nguyễn Hữu  Phước 27/11/2000 Đà Nẵng 27CHT3

19 24207215872  Hồ Thị Thanh  Phương 27/12/2000 Đà Nẵng 27CHT3

20 24205207833  Đặng Thị Như  Quỳnh 08/01/2000 Hà Tĩnh 27CHT3

21 24207213142  Võ Thị  Thấm 21/01/2000 Bình Định 27CHT3 Hoãn thi

22 24208706667
 Trang Lê Hữu
Quỳnh

 Thư 20/06/2000 Quảng Nam 27CHT3

23 24203111698  Lê Thị Hồng  Ngọc 16/02/2000 Quảng Ngãi 26TSC9 Thi ghép

24 24203113981  Võ Thị Kiều  Trang 23/07/2000 Quảng Nam 26TSC9 Thi ghép

25 24203115973  Đặng Ngọc Nguyên  Châu 16/10/1999 Phú Yên 26TYC10 Thi ghép

26 26215326806  Phan Lê Minh  Hoàng 23/07/2002 Phú Yên 26TYC11 Thi ghép

27 2320669987  Nguyễn Thị Trường  Giang 16/04/1999 Quảng Nam 27CBN1 Thi ghép

28 24207205908  Phạm Thị Thảo  My 01/01/2000 Quảng Nam 27CBN1 Thi ghép
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1 2320219687  Huỳnh Thị  Thương 10/02/1999 Quảng Ngãi 27CHT3 Hoãn thi

2 24207116410
 Nguyễn Huỳnh
Diễm

 Thúy 24/10/2000 Quảng Nam 27CHT3

3 24203505486  Trần Hoàng Thủy  Tiên 20/10/2000 Đà Nẵng 27CHT3

4 25217108471  Bùi Phước  Tín 08/05/2001 Quảng Nam 27CHT3

5 24212202988  Nguyễn Trần Bá  Toàn 24/08/2021 Đà Nẵng 27CHT3

6 24203505529  Tạ Nguyễn Yến  Trâm 12/07/2000 Quảng Nam 27CHT3

7 24205107881  Trần Thị Tuyết  Trinh 24/01/2000 Đắk Lắk 27CHT3

8 24207108544  Lê Hoàng Kim  Tuyến 25/12/2000 Đà Nẵng 27CHT3

9 25203104122  Nguyễn Hoàng Kim  Tuyết 17/08/2001 Quảng Trị 27CHT3

10 25203115916  Trần Ánh  Tuyết 12/09/2001 Đà Nẵng 27CHT3

11 25202103928  Nguyễn Thị Cẩm  Ái 23/03/2001 Đà Nẵng 27CHT4

12 24203215821  Nguyễn Lễ Minh  Châu 30/09/2000 Đà Nẵng 27CHT4

13 25202106377  Lương Thị Minh  Châu 11/10/2001 Quảng Nam 27CHT4

14 049099013413  Huỳnh Bá  Điền 19/04/1999 Quảng Nam 27CHT4

15 25202109736  Trần Thị Mỹ  Duyên 11/06/2001 Bình Định 27CHT4

16 2121266008  Hồ Quốc  Khánh 01/10/1997 Gia Lai 27CHT4

17 24207210776  Ngô Thị  Lam 02/01/2000 Quảng Nam 27CHT4

18 25202505613  Lê Thị Ly  Linh 20/05/2001 Quảng Nam 27CHT4

19 25207101887  Trần Mỹ  Linh 09/08/2001 Đà Nẵng 27CHT4

20 25207200211  Trịnh Thị Thuỳ  Linh 29/09/2001 Kon Tum 27CHT4

21 25202112899  Lê Thị Kiều  Na 20/04/2001 Quảng Trị 27CHT4

22 24207115646  Hoàng Thị Châu  Ngọc 13/10/2000 Đà Nẵng 27CHT4

23 24207105077  Lâm Thảo  Nguyên 02/08/2000 Đà Nẵng 27CHT4

24 24203111927  Bùi Thị Yến  Nhi 26/03/2000 Quảng Nam 27CHT4

25 25203316218  Trần Ngọc  Oanh 13/01/2001 Quảng Nam 27CHT4

26 25203409831  Huỳnh Nguyên Trúc Oanh 10/03/2001 Đà Nẵng 27CHT4

27 24207116461  Lê Thị Thu  Phương 23/08/2000
Thừa Thiên

Huế
27CHT4

28 24207116827  Nguyễn Thị  Phượng 10/08/2000 Đắk Lắk 27CHT4
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29 24217104772  Lê  Quyền 24/07/2000 Đà Nẵng 27CHT4
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1 24207101421  Nguyễn thị thanh  sương 12/09/2000 Phú Yên 27CHT4

2 25202114059  Dương Hồ Ngọc  Tâm 30/06/2001 Quảng Trị 27CHT4

3 24217106212  Huỳnh Duy  Tân 17/01/2000 Đà Nẵng 27CHT4

4 049200003003  Nguyễn Công  Thắng 11/08/2000 27CHT4

5 25207214257  Nguyễn Thị Thanh  Thảo 14/02/2001 Quảng Nam 27CHT4

6 24207107316  Phan Thị Kim  Thương 22/07/2000 Quảng Nam 27CHT4

7 24207101499  Huỳnh Thanh  Thúy 30/05/2000 Quảng Ngãi 27CHT4

8 25212202254  Nguyễn Đức  Trí 16/07/2001 Quảng Nam 27CHT4

9 24207104501  Nguyễn Đào Bảo  Trinh 19/09/2000 Quảng Nam 27CHT4

10 24202106380  Nguyễn Thị Ánh  Tuyết 12/05/2000 Quảng Nam 27CHT4

11 24207102910  La Thị  Vi 14/08/2000 Bình Định 27CHT4

12 24203415195  Huỳnh Thị Như  Ý 15/08/2000 Đà Nẵng 27CHT4

13 24202101991  Nguyễn Thị Hoàng  Mỹ 01/01/2000 Quảng Trị 27TYC7

14 24202102220  Nguyễn Thị Thu  Na 06/02/2000 Đắk Lắk 27TYC7

15 24202507707  Nguyễn Thị Diệu  Linh 30/06/2000 Hà Tĩnh 28TSC1

16 24207211753  Võ Anh  Ngọc 04/07/2000 Quảng Nam 27CYC2 Thi ghép

17 24207104701  Trương Thị  Quỳnh 11/11/2000 Thanh Hóa 27SBN1 Thi ghép

18 24202600107  Phan Thị Hà  My 22/09/1999 Đắk Lắk 27SHT1 Thi ghép

19 24202604015  Nguyễn Thị Liên  Nghĩa 20/10/2000 Quảng Ngãi 27SHT1 Thi ghép

20 24202113389  Bùi Thị Hương  Thơm 17/02/2000 Đắk Nông 27TBN1 Hoãn T12/21

21 24212404833  Nguyễn Mạnh  Hùng 12/09/2000 Quảng Bình 27THT3 Hoãn T12/21

22 24205106806  Lê Trần Mỹ  Linh 20/11/2000 Quảng Nam 27THT3 Thi ghép

23 24207209313  Nguyễn Hoàng Mỹ  Duyên 11/08/2000 Đà Nẵng 27TSC6
Thi ghép
(Hoãn thi)

24 24202805855  Đinh Thị Kim  Ngân 29/10/2000 Đà Nẵng 27TSC6 Thi ghép

25 24202801751  Huỳnh Thị  Trúc 28/04/2000 Phú Yên 27TSC6 Thi ghép

26 24217214344  Lê Văn  Tuấn 11/10/2000 Quảng Nam 27TSC6 Thi ghép

27 24202801770  Nguyễn Vũ Khánh  Vân 16/03/2000 Gia Lai 27TSC6 Thi ghép
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